
1 
 

    SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI, NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: Giáo dục kinh tế và Pháp luật - Lớp 10  

 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức 

Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết 

(TNKQ) 

Thông hiểu 

(TL) 

Vận dụng 

(TL) 

Vận dụng cao 

(TL) 

 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

 

1 

Nền kinh tế và 

các chủ thể của 

nền kinh tế 

Các hoạt động KT cơ bản 

trong đời sống XH 2  2  1  1 1 
 

Các chủ thể của nền kinh tế 1  1       

 

2 

Thị trường và cơ 

chế thị trường 

Thị trường 2  1  1 1 1   

Cơ chế thị trường 2  2       

3 
Ngân sách nhà 

nước và thuế 

Ngân sách nhà nước 2  1  1     

Thuế 1  1  1     

Tổng số câu 10  8  4 1 2 1  

 25%  20%  10% 30% 5% 10%  

Tổng hợp chung 25% 20% 40% 15%  
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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 

MÔN: Giáo dục Kinh tế và Pháp luật - Lớp 10 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

Phân môn Địa lí 

 

1 
Nền 

kinh tế 

và các 

chủ thể 

của nền 

kinh tế 

Các hoạt động KT 

cơ bản trong đời 

sống XH 

Các chủ thể của 

nền kinh tế 

 Nhận biết 

– Nêu được khái niệm hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và 

tiêu dùng 

- Nhận biết được các chủ thể tham gia nền kinh tế 

Thông hiểu 

- Chỉ ra được những biểu hiện hoạt động sản xuất, phân phối, 

trao đổi và tiêu dùng 

- Lý giải được các hoạt động kinh tế trong đời sống xã hội. 

- Chỉ ra được vị trí, vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế 

Vận dụng 

– Chỉ ra được  những hoạt động sản xuất, phân phối, trao đổi và 

tiêu dùng đang diễn ra trong thực tiễn. 

- Xác định được những việc làm cụ thể của bản thân để tham gia 

hiệu quả vào các hoạt động của nền kinh tế. 

3 3 2 1 

2 Thị 

trường 

và cơ 

chế thị 

trường 

Thị trường 

Cơ chế thị trường 
Nhận biết 

– Nêu được khái niệm thị trường. 

– Liệt kê được các loại thị trường và chức năng của thị trường 

- Nêu được khái niệm, ưu điểm, nhược điểm của cơ chế thị 

trường, Khái niệm và chức năng của giá cả thị trường 

Thông hiểu 

– Phân tích, lý giải được các yếu tố cấu thành thị trường. Chỉ ra 

được các căn cứ để phân chia các loại thị trường. 

- Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện được chức năng của thị 

trường cũng như sự vận dụng các chức năng này bằng các hoạt 

động kinh tế cụ thể 

Vận dụng 

4 3 2 1 



3 
-Thể hiện hành vi đúng và phê phán những hành vi không đúng 

khi tham gia thị trường 

3 Thuế và 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Thuế 

Ngân sách Nhà 

nước 

 

Nhận biết 

– Trình bày được khái niệm, đặc điểm, vai trò của  ngân sách nhà 

nước 

– Nêu được những quy định cơ bản của pháp luật về  quyền và 

nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật ngân sách 

- Nêu được quy định cơ bản về quyền và nghĩa vụ của công dân 

trong việc thực hiện pháp luật về thuế. 

 Thông hiểu 

- Giải thích được vì sao phải thu thuế 

-  Gọi tên được một số loại thuế phổ biến 

- Trình bày tác động của nội lực, ngoại lực đến sự hình thành địa 

hình bề mặt Trái Đất.  

Vận dụng 

– Chấp hành tốt pháp luật về thu chi ngân sách và pháp luật về 

thuế, đồng thời phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thu 

chi ngân sách và thuế. 

3 2 2  

Số câu/ loại câu  10 câu 

TNKQ 
8 câu 

TNKQ 

4câu 

TNKQ 

1c âuTL 

2câu 

TNKQ 

1c âuTL 

Tổng hợp chung  25% 20% 40% 15% 
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    SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN DƯƠNG KINH 

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN: Giáo dục kinh tế và Pháp luật - Lớp 10  

 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề) 

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm) 

Câu 1. Nền kinh tế là khái niệm dùng để chỉ tất cả các hoạt động kinh tế của 

A. Nhiều quốc gia.                                             B. Một dân tộc. 

C. Một quốc gia.                                                D. Toàn bộ các quốc gia. 

Câu 2. Trong các hoạt động kinh tế cơ bản không bao gồm hoạt động nào sau đây? 

A. Sản xuất.                                                       B. Phân phối – trao đổi. 

C. Tiêu dùng.                                                     D. Chính trị. 

Câu 3. Những người tham gia vào các hoạt động của nền kinh tế được gọi là 

A. Chủ thể của nền kinh tế.                               B.Người kinh doanh. 

C. Chủ thể sản xuất.                                          D. Người tiêu dùng. 

Câu 4. Nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá được gọi là 

A. Thị trường.                                                   B.Doanh nghiệp. 

C. Bất động sản.                                              D. Kinh tế. 

Câu 5. Theo nghĩa hẹp, thị trường là nơi diễn ra hoạt động trao đổi, mua bán 

A. Vật phẩm.                                                   B. Sản phẩm nông nghiệp. 

C. Hàng hoá.                                                   D. Lương thực. 

Câu 6. Giá cả của hàng hóa là thước đo của 

A. Giá trị hàng hóa.                                         B. Giá trị sử dụng hàng hóa. 

C. Nhu cầu người tiêu dùng.                            D. Mức cầu trên thị trường. 

Câu 7. Giá bán thực tế của hàng hoá trên thị trường hay giá cả hàng hoá được thoả thuận giữa 

người mua và người bán được gọi là: 

A. Giá cả.                                                        B. Giá trị. 

C. Giá cả thị trường.                                        D. Giá cả dự tính. 

Câu 8. Chủ thể nào sau đây có quyền sở hữu và quyết định các khoản thu, chi của ngân sách 

nhà nước? 

A. Nhà nước.                                                    B. Chính phủ. 

C. Quốc hội.                                                     D. Tòa án. 

Câu 9. Ngân sách Nhà nước được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của cơ quan quyền lực nào? 

A. Quốc hội.                                                   B. Nhà nước. 

C. Chính phủ.                                                  D. Hội đồng nhân dân. 

Câu 10.Nhà nước thu thuế thu nhập đặc biệt nhằm mục đích nào sau đây? 

A. Điều tiết việc sản xuất, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ đặc biệt.         

B. Kích thích sản xuất, tiêu dùng những mặt hàng thiết yếu. 

C.  Làm gián đoạn quá trình sản xuất hàng hóa đặc biệt.                     
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D. Làm gián đoạn quá trình sử dụng dịch vụ đặc biệt. 

Câu 11. Các hoạt động kinh tế có mối quan hệ như thế nào với nhau? 

A. Thống nhất, tác động qua lại với nhau.                              B. Mâu thuẫn, bài trừ lẫn nhau. 

C. Tách rời, không liên quan tới nhau.                                    D. Rời rạc, bài xích lẫn nhau. 

Câu 12. Trong quá trình tiêu dùng, khi sản phẩm tiêu thụ được sẽ thúc đẩy 

A. mở rộng sản xuất.                                                                 B. thu hẹp sản xuất. 

C. sản xuất giữ vững.                                                                 D. phân phối giảm. 

Câu 13. Chủ thể nào sau đây có trách nhiệm phải tuân thủ pháp luật, cung cấp những hàng hoá, 

không làm tổn hại đối với con người, môi trường và xã hội? 

A. Chủ thể sản xuất.                                                                    B. Chủ thể tiêu dùng. 

C. Nhà nước.                                                                               D. Chủ thể kinh doanh. 

Câu 14. Trên cơ sở những thông tin thu được từ thị trường, người sản xuất và người tiêu dùng 

sẽ có những ứng xử, điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với sự biến đổi của thị trường, nhờ đó sản 

xuất và tiêu dùng được kích thích hoặc hạn chế là nội dung thể hiện chức năng nào của thị trường? 

A. Chức năng thừa nhận.                                    B. Chức năng thông tin. 

C. Chức năng điều khiển.                                   D. Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế. 

Câu 15. Phương án nào sau đây không thuộc ưu điểm của cơ chế thị trường? 

A. Kích thích tính năng động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế.       

B. Thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất và tăng trưởng kinh tế. 

C. Đáp ứng tốt hơn các nhu cầu, lợi ích của các chủ thể kinh tế.       

D. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà sản xuất. 

Câu 16. Nếu thực hiện tốt cơ chế thị trường sẽ mang lại tác động nào sau đây đối với các doanh 

nghiệp? 

A. Đứng vững và ngày càng phát triển trên thị trường.                  

B. Duy trì được hoạt động kinh doanh ở mức trung bình. 

C. Tụt lùi và thua lỗ trên thương trường.                                        

D. Trình độ cạnh tranh luôn duy trì ở mức trung bình. 

Câu 17. Ngân sách nhà nước có vai trò như thế nào trong việc Nhà nước quản lý, điều tiết nền 

kinh tế quốc dân và giải quyết các vấn đề xã hội? 

A. Công cụ hữu ích.                                                       B. Công cụ lao động. 

C. Cơ sở nền tảng.                                                         D. Mục tiêu, động lực. 

Câu 18. Những mặt hàng nào cần phải nộp thuế bảo vệ môi trường? 

A. Mặt hàng gây tác động xấu đến môi trường.       B. Mặt hàng có giá trị cao. 

C. Mặt hàng góp phần bảo vệ môi trường.               D. Mặt hàng được nhập khẩu từ nước ngoài. 

Câu 19. Chủ thể có mức thu nhập từ bao nhiêu thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân? 

A. Lớn hơn hoặc bằng 3 triệu/ tháng.                             B. Lớn hơn hoặc bằng 4 triệu/ tháng. 

C. Lớn hơn hoặc bằng 5 triệu/ tháng.                             D. Lớn hơn hoặc bằng 6 triệu/ tháng. 

Câu 20. Chủ thể nào dưới đây đang tiến hành hoạt động sản xuất? 
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A. Anh M mang gà ra chợ để bán.                                  B. Chị P đang cấy lúa. 

C. Chị Q đi chợ mua thực phẩm.                                      D. K đang nấu cơm giúp bố mẹ. 

Câu 21. Khách hàng L trước khi mua trang sức, sẽ lên mạng tham khảo các shop bán trang sức 

cùng loại. Tiếp theo đó là đọc qua phản hồi của người khác, cuối cùng mới ra shop chọn mua sản 

phẩm ưng ý nhất. Trường hợp này, khách hàng L đang thực hiện hoạt động kinh tế nào sau đây? 

A. Tiêu dùng.                                                                               B. Phân phối. 

C. Sản xuất.                                                                                   D. Trao đổi. 

Câu 22. Vợ chồng anh F và chị G mới ở quê lên thành phố làm việc nên muốn tìm mua một căn 

nhà chung cư. Khi đi xem tòa nhà T, chị G thấy chung cư không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy; 

nhiều căn hộ chung cư bị cơi nới, rào chắn, không có lối thoát hiểm. Nhận thấy tòa nhà xuống cấp và 

không an toàn nên chị G đã thuyết phục chồng mình là anh F nên đi tìm chỗ khác nhưng anh F kiên 

quyết mua lại căn chung cư cũ này vì giá rẻ, hợp túi tiền. Chủ tòa nhà là anh H cũng đồng tình với 

anh F và hứa sẽ sửa hệ thống chữa cháy. Trong trường hợp trên, chủ thể nào dưới đây đúng khi tham 

gia vào thị trường? 

A. Chị G.                                                                           B. Anh F. 

C. Anh H và anh F.                                                            D. Anh F và chị G. 

Câu 23. Để thu được nhiều lợi nhuận, chị Q đã thu mua một số mặt hàng không rõ nguồn gốc 

giá rẻ để về bán. Trường hợp này chị Q đã 

A. Vận dụng tốt cơ chế thị trường.                             B. Vận dụng chưa tốt cơ chế thị trường. 

C. Sử dụng sai quy luật buôn bán.                              D. Bắt kịp đúng xu thế thị trường. 

Câu 24. Chị N là lãnh đạo cơ quan chức năng. Chị N đã cấu kết với ông T kế toán hủy bỏ chứng 

từ kế toán làm giảm số thuế phải nộp để chiếm năm mươi triệu đồng. Ông Z biết được đã đe dọa ép 

chị N đưa mình một nửa số tiền nếu không sẽ tố cáo chị N và ông T. Phát hiện sự việc, ông T đã tung 

tin bịa đặt ông Z và chị K có quan hệ tình cảm khiến uy tín và danh dự của ông Z và chị K bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Trong trường hợp trên, những ai sau đây vi phạm pháp luật về Thuế? 

A. Chị N và ông T.                                                         B. Chị N và ông Z. 

C. Ông Z và chị K.                                                         D. Ông Z và ông T. 

II. TỰ LUẬN (4,0 điểm) 

Câu 1. Em hãy nêu ưu và nhược điểm của cơ chế thị trường đến đời sống,  kinh tế và xã hội? Lấy 

ví dụ? 

Câu 2. Câu 2. Có ý kiến cho rằng: “Hạn chế sản xuất là vấn đề cần thiết để giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường.” 

Em có đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao? 
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK1.  

MÔN  GIÁO DỤC KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT LỚP 10 – NĂM HỌC 2023– 2024 

I. Trắc nghiệm (6,0 điểm) 

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C D A A C A C A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án A A A A A D D A 

Câu 17 18 19 20 21 22 23 24 

Đáp án A A C B A A B A 

II. Tự luận (4.0 điểm) 

Câu Nội dung Điểm  

 

Câu  1 

(3 điểm)  

 - Ưu điểm của cơ chế thị trường: 

+ Cơ chế thị trường kích thích hoạt động của các chủ thể kinh tế và tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động tự do của họ. Do đó, làm cho nền 

kinh tế phát triển năng động, có hiệu quả. 

+ Sự tác động của cơ chế thị trường sẽ đưa đến sự thích ứng tự phát 

giữa khối lượng và cơ cấu của sản xuất với khối lượng và cơ cấu nhu 

cầu của xã hội. nhờ đó con người mới có thể thỏa mãn tốt hơn nhiều 

loại sản phẩm, đa dạng về chủng loại cũng như cơ cấu sản phẩm. 

+ Cơ chế thị trường kích thích đổi mới kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, 

cạnh tranh càng cao đòi hỏi giảm chi phí cá biệt càng lớn bằng cách áp 

dụng các phương pháp đổi mới, kỹ thuật và công nghệ sản xuất, đổi 

mới sản phẩm, đổi mới tổ chức sản xuất và quản lý kinh doanh, nâng 

cao hiệu quả kinh tế. 

+ Cơ chế thị trường thực hiện phân phối các nguồn lực kinh tế một 

cách tối ưu. Các nguồn lực sản xuất tự điều tiết và di chuyển đến nơi 

nào được sử dụng với hiệu quả cao nhất, tuân theo các nguyên tắc của 

thị trường. 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

 

 

 

0,5 đ 

- Nhược điểm: 

+ Cơ chế thị trường phát huy tác dụng tốt khi có cạnh tranh hoàn hảo, 

khi xuất hiện cạnh tranh không hoàn hảo thì hiệu lực cơ chế thị trường 

bị giảm. Chẳng hạn, khi xuất hiện độc quyền, các nhà độc quyền có thể 

giảm sản lượng, tăng giá, chậm đổi mới kỹ thuật. 

 

 

 

0,25 đ 
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+ Mục đích hoạt động của các doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa, vì vậy, 

họ có thể lạm dụng tài nguyên của xã hội, gây ô nhiễm môi trường 

sống của con người, do đó hiệu quả kinh tế – xã hội không được bảo 

đảm. 

+ Sự tác động của cơ chế thị trường dẫn đến phân hóa giàu nghèo, phân 

phối thu nhập không công bằng, sự phân cực về của cải, có tác động 

xấu đến đạo đức và tình người. 

+ Nền kinh tế do cơ chế thị trường điều tiết một cách thuần túy khó 

tránh khỏi những thăng trầm, khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp. 

 

0,25 đ 

 

 

0,25 đ 

 

 

0,25 đ 

Câu 2  

(1,0 điểm)   

 

- Không đồng tình, vì việc sản xuất là điều vô cùng cần thiết để duy 

trì cuộc sống xã hội, tuy nhiên việc sản xuất phải đi đôi với bảo vệ 

môi trường, vấn đề nằm ở ý thức của con người. 

1đ 

BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT NGƯỜI LẬP 

 

 

Ngô Thị Mến 

 


